
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 52 3003 SSD độ III

7 2 28 0000 UBT (P) 5cm

8 3 44 2002 UXTC + UBT (P) 7cm

8 4 34 0000 VS I

8 5 22 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

9 6 51 1002 UXTC 10tuần 

9 7 26 ĐT LNMTC 2BT 6cm

9 8 30 0000 UBT (P) 8cm

11 9 45 3003 UBT (P) 6cm

11 10 31 0010 VS 1 + UBT 2 bên 3cm

11 11 34 2022 UBT (P) 6cm

11 12 29 0000 UBT (T) 6 cm

13 34 1001 UBT (T) 6 cm

14 26 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 36 1001 LNMTC2BT 4cm + VS I

7 2 46 5005 UBT (P) 6cm

7 3 35 2002 UBT 2bên 5cm

7 4 21 1001 UBT (T) 6cm

8 5 39 3013 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 6 44 2002 UXTC + UBT (P) 5cm

9 7 48 2022 UBT (P) 7cm

9 8 44 2002 UBT (P) 7cm

9 9 30 1011 VS II N.ĐIỆP2 + NAI NHẬT.TT

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MỸ NHI + THU NGUYỆT + N.LAN.BVĐHYD

MỸ NHI + THU NGUYỆT + N.LAN.BVĐHYD

N.ĐIỆP2 + NAI NHẬT.TT

N.ĐIỆP2 + NAI NHẬT.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + KIỀU LOAN(S)

LÊ DIỆP + TRUNG.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

ĐỖ HIẾU + QUYÊN.TT

LÊ DIỆP + QUYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + NHIỆM.TT

N.ĐIỆP2 + NHIỆM.TT

H.TRUNG + ĐỨC.TT

H.TRUNG + ĐỨC.TT

BS PHẨU THUẬT

P.NGA.PNT+B.TUYẾT.PNT+TRANG NHÃ.CKIPNT

V.THÀNH + B.HẢI + TRƯỜNG.TT

B.HẢI + TRƯỜNG.TT

D.MINH + HỒ HOA + YÊN

HỒ HOA + YÊN

HỒ HOA + YÊN

ĐỖ HIẾU + LÊ DIỆP + QUYÊN.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS bóc U, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 28/11/2011 đến ngày 04/12/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT 

NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

PHAN THỊ ĐIỆP

HÀ THỊ LÝ

HUỲNH THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ THU NGA

NGUYỄN HOÀNG THÚY

NGUYỄN THỊ NGA

THÁI THỊ TRINH

TRẠNG NGỌC ÁNH

DOÃN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ NGÂN

PHẠM THỊ HỒNG NHÃ

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ BÌNH

LÊ BÍCH THUẬN

TRỊNH THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU

VÕ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ LIÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THƠM

PHẠM THỊ THU CÚC

ĐỖ THỊ KIM SƠN

NGUYỄN THỊ VUI

TRẦN HÀ MINH THƯ

9618

9429

9664

9595

9421

9624

9439

9447

9525

SHC

9169

9475

9548

9424

9608

9621

9416

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9335

9369

9423

9401

PM

Ngày: 28/11/2011 

Ngày: 29/11/2011 

9406

9479

9478



11 10 34 3023 UBT (T) 8cm/VMC 3 lần

11 11 26 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

11 12 24 ĐT UBT (T) 6 cm

11 13 36 2012 UBT (T) 7cm

11 14 26 1001 UBT (T) 7 cm,CĐPB: Ứ dịch TV

4 0 0

4 0 0

7 1 57 2022 UBT (T) 5 cm,CĐPB: Ứ dịch TV

7 2 50 3023 UBT (T) 5 cm

7 3 26 0020 LNMTC 2BT 7cm

8 4 54 5015 UBT (P) 6cm

8 5 35 2002 UBT (P) 8cm

8 6 32 0000 UBT (P) 6cm

9 7 42 1001 UBT  12cm

9 8 31 0010 VS II

9 9 23 ĐT UBT (T) 10cm

11 10 42 3013 UBT 2bên 7cm

11 11 24 0000 VS I

11 12 31 1001 UBT (T) 8 cm

13 18 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 43 2002 NXTC 14 tuần

7 2 36 2002 VS II/ VMC

8 3 43 2012 TSĐGĐHNMTC

8 4 45 2002 LNMTC 2BT  6cm

8 5 30 1011 UBT (P) 7cm

8 6 25 1001 UBT (T) 6 cm

9 7 52 1011 UXTC 12tuần

9 8 27 0000 UBT (P) 5cm

11 9 52 6026 UBT (P) 9cm THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

LƯU + H.THẮM + PHÚC.TT

H.THẮM + PHÚC.TT

H.HIỆP + ÁI.TT

H.HIỆP + ÁI.TT

N.DIỆP + N.QUANG + YẾN.TT

N.QUANG + YẾN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

DỰ BỊ

THĂNG.BM + AN

MỸ NHI + TR.THẢO + MỸ HÒA.TT

TR.THẢO + MỸ HÒA.TT

TR.HẠNH + NGA.TT

NHU + NGA.TT     

THU HÀ 2 + ĐÀO THỦY.TT   

THU HÀ 2 + ĐÀO THỦY.TT  

THU HÀ 2 + ĐÀO THỦY.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN

HIẾN MINH + HOÀI THƯ(S)

HIẾN MINH + THY THY.TT (C)

MỸ NHI + N.LAN.BVĐHYD + NAM.TT

MỸ NHI + N.LAN.BVĐHYD + NAM.TT

MỸ NHI + NAM.TT

TR.HẠNH + NHU + NGA.TT

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

H. PHƯƠNG + HÙNG.TT

H. PHƯƠNG + HÙNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, Nếu KĐ Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD( Nếu KĐ, mổ hở)

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÊ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

LÊ THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH

VÕ THỊ MINH TRANG

PHAN THỊ XUYÊN

TRẦN NGỌC BẠCH

TRƯƠNG NGỌC XUÂN

NGUYỄN THỊ IN

ĐỖ THỊ YẾN

MAI THANH LAN

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

BN TNTC

BÙI THỊ OANH

NGUYỄN THỊ NGỌC

TRẦN THỊ GÁI

PHAN THỊ MINH

TRẦN THỊ SÁNG

PHAN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ VŨ TRINH

LÊ THỊ MỸ HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HIẾU

PHẠM THỊ MỸ HUYỀN

LÊ VÕ THỊ THU NGÂN

LÊ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN HỒNG NHỊ

9523

9708

9535

9477

9684

9671

9730

9637

9522

9483

9514

9443

9482

9471

9557

9663

9655

9799

9451

9496

9468

9511

9444

9509

9748

9437

9674

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/11/2011 

Ngày: 01/12/2011 



11 10 35 2002 UBT (P) 5cm

11 11 35 0000 UBT 8cm

11 12 24 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 45 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

7 2 26 ĐT UBT (P) 5cm

7 3 24 ĐT UBT (T) 10cm

8 4 31 2002 UBT (T) 7cm

8 5 28 1001 UBT (P) 7cm

8 6 27 ĐT UBT (P) 6cm

THỐNG + H.HOA.BM

THỐNG + H.HOA.BM

THỐNG + H.HOA.BM

BÙI PHƯỢNG + BÍCH.TT

BÙI PHƯỢNG + BÍCH.TT

BÙI PHƯỢNG + BÍCH.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

Q.HIẾU + LÂM.TT

Q.HIẾU + LÂM.TT

Đ.THẢO + ĐIỀN (S)

Đ.THẢO + QUÝ THI.TT (C)

NS bóc u, KTSD

Ngày 25 tháng 11 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NGUYỄN NGỌC KHANH

BN TNTC

TRÌNH THỊ NGỌC LIÊN

PHẠM THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

PHẠM THỊ KIM LIÊN

QUÁCH THỊ HỒNG

LẠI THỊ THANH LIÊN

PHẠM HỒNG PHƯỢNG

PHẠM THỊ TUYẾT VÂN

BN TNTC

9603

9612

9568

9531

9521

9610

9571

9552

9623

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/12/2011 


